
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

LỊCH THI HKC NĂM 2025 KHÓA 50 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH (ĐỢT 3)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ cuối năm 
2025 của sinh viên Khóa 50 Đại học chính quy thi trực tuyến tại phòng máy UEH (Đợt 3). Đề 
nghị các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để 
thực hiện các nội dung sau:
- Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CCCD để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
- Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn/
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCLvKSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí 
Minh (Khu B2) [Địa chỉ cũ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Khu B2)]

* Địa điểm thi:

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

25C1ECO50100103 15/12/2025 - 06g45 B2-511 (001 - 034) 34

B2-512 (035 - 059) 25
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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

25C1ECO50100102 15/12/2025 - 15g45 B2-508 (001 - 014) 14

B2-511 (015 - 059) 45

NGÀNH ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ 
LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP1)

 (Hồ Đình Phương Khanh)

25C1ENG51319901 20/12/2025 - 06g45 B2-501 (001 - 044) 44

B2-502 (045 - 049) 5

2 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP1)

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51319902 20/12/2025 - 06g45 B2-502 39

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51320009 09/12/2025 - 12g15 B2-507 30

2 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Trương Vĩnh Duy)

25C1ENG51320015 09/12/2025 - 12g15 B2-512 40

3 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51320019 09/12/2025 - 12g15 B2-504 44

4 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51320020 09/12/2025 - 12g15 B2-511 43

5 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Nguyễn Phú Quỳnh Như)

25C1ENG51320021 09/12/2025 - 12g15 B2-503 44
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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

6 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Trương Vĩnh Duy)

25C1ENG51320030 09/12/2025 - 12g15 B2-507 (001 - 020) 20

B2-508 (021 - 030) 10

7 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Nguyễn Phú Quỳnh Như)

25C1ENG51320032 09/12/2025 - 12g15 B2-508 38

8 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51320001 09/12/2025 - 14g00 B2-502 43

9 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51320002 09/12/2025 - 14g00 B2-501 43

10 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320003 09/12/2025 - 14g00 B2-511 44

11 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320011 09/12/2025 - 14g00 B2-512 46

12 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Phan Thị Vân Thanh)

25C1ENG51320013 09/12/2025 - 14g00 B2-508 34

13 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Phan Thị Vân Thanh)

25C1ENG51320014 09/12/2025 - 14g00 B2-503 41

14 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Trương Vĩnh Duy)

25C1ENG51320016 09/12/2025 - 14g00 B2-507 35

15 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Trương Vĩnh Duy)

25C1ENG51320024 09/12/2025 - 14g00 B2-507 (001 - 015) 15

B2-508 (016 - 030) 15

16 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320004 09/12/2025 - 15g45 B2-507 44
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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 
TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)  

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

17 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320005 09/12/2025 - 15g45 B2-504 44

18 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320006 09/12/2025 - 15g45 B2-503 44

19 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320007 09/12/2025 - 15g45 B2-511 44

20 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320008 09/12/2025 - 15g45 B2-512 44

21 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25C1ENG51320012 09/12/2025 - 15g45 B2-508 45

22 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Nguyễn Phú Quỳnh Như)

25C1ENG51320017 09/12/2025 - 15g45 B2-501 44

23 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Nguyễn Phú Quỳnh Như)

25C1ENG51320018 09/12/2025 - 15g45 B2-502 44

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319802 13/12/2025 - 14g00 B2-508 46
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NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Thị Phỉ)

25C1ENG51319801 13/12/2025 - 08g30 B2-502 (001 - 038) 38

B2-503 (039 - 051) 13

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Thị Phỉ)

25C1ENG51319804 13/12/2025 - 15g45 B2-501 45

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Thị Phỉ)

25C1ENG51319805 13/12/2025 - 15g45 B2-503 45

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319806 13/12/2025 - 15g45 B2-512 42

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319807 13/12/2025 - 15g45 B2-502 45

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319808 13/12/2025 - 15g45 B2-504 (001 - 045) 45

B2-507 (046 - 047) 2

NGÀNH KINH DOANH SỐ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319828 13/12/2025 - 14g00 B2-507 49

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319829 13/12/2025 - 14g00 B2-501 41
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Thị Thu Trang)

25C1ENG51319809 13/12/2025 - 06g45 B2-508 (001 - 030) 30

B2-511 (031 - 060) 30

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

25C1ECO50100201 15/12/2025 - 06g45 B2-507 (001 - 006) 6

B2-508 (007 - 058) 52

2 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

25C1ECO50100202 15/12/2025 - 06g45 B2-507 45

NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trần Quang Minh)

25C1ENG51319604 10/12/2025 - 06g45 B2-512 43

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Võ Đoàn Thơ)

25C1ENG51319605 10/12/2025 - 06g45 B2-507 44

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Võ Đoàn Thơ)

25C1ENG51319606 10/12/2025 - 06g45 B2-508 44

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Phan Xuân Thảo)

25C1ENG51319616 10/12/2025 - 06g45 B2-502 41

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trương Thị Anh Đào)

25C1ENG51319617 10/12/2025 - 06g45 B2-511 43

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319618 10/12/2025 - 06g45 B2-501 42

7 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319607 10/12/2025 - 08g30 B2-511 44

8 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Phan Xuân Thảo)

25C1ENG51319611 10/12/2025 - 08g30 B2-502 43
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NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

9 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319613 10/12/2025 - 08g30 B2-507 44

10 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319614 10/12/2025 - 08g30 B2-508 44

11 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319623 10/12/2025 - 08g30 B2-501 43

12 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319624 10/12/2025 - 08g30 B2-512 44

13 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trương Thị Anh Đào)

25C1ENG51319625 10/12/2025 - 08g30 B2-504 43

14 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Phan Xuân Thảo)

25C1ENG51319626 10/12/2025 - 08g30 B2-503 31

15 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319608 10/12/2025 - 10g15 B2-501 44

16 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Võ Đoàn Thơ)

25C1ENG51319609 10/12/2025 - 10g15 B2-508 45

17 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Võ Đoàn Thơ)

25C1ENG51319610 10/12/2025 - 10g15 B2-507 44

18 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Phan Xuân Thảo)

25C1ENG51319612 10/12/2025 - 10g15 B2-503 37

19 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319619 10/12/2025 - 10g15 B2-511 44

20 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319620 10/12/2025 - 10g15 B2-512 44

21 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trương Thị Anh Đào)

25C1ENG51319621 10/12/2025 - 10g15 B2-502 38

22 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trương Thị Anh Đào)

25C1ENG51319622 10/12/2025 - 10g15 B2-504 37
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NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ 
LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319810 13/12/2025 - 12g15 B2-507 44

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP2)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25C1ENG51320205 16/12/2025 - 06g45 B2-501 (001 - 044) 44

B2-502 (045 - 059) 15

NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP2)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25C1ENG51320201 16/12/2025 - 06g45 B2-502 (001 - 028) 28

B2-503 (029 - 051) 23

2 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP2)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25C1ENG51320202 16/12/2025 - 06g45 B2-507 46

3 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP2)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25C1ENG51320203 16/12/2025 - 06g45 B2-504 30

4 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP2)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25C1ENG51320204 16/12/2025 - 06g45 B2-503 (001 - 020) 20

B2-504 (021 - 031) 11

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51319811 13/12/2025 - 14g00 B2-511 45
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NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319820 13/12/2025 - 06g45 B2-511 (001 - 015) 15

B2-512 (016 - 060) 45

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319821 13/12/2025 - 06g45 B2-503 (001 - 004) 4

B2-504 (005 - 049) 45

B2-507 (050 - 059) 10

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319822 13/12/2025 - 06g45 B2-507 (001 - 039) 39

B2-508 (040 - 059) 20

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trương Hồng Ngọc)

25C1ENG51319823 13/12/2025 - 06g45 B2-501 45

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319824 13/12/2025 - 06g45 B2-502 44

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319825 13/12/2025 - 06g45 B2-503 40

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Phan Xuân Thảo)

25C1ENG51319601 10/12/2025 - 06g45 B2-503 39

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP2)

 (Trần Quang Minh)

25C1ENG51319602 10/12/2025 - 06g45 B2-504 35

Trang  9 / 18Lịch thi HKC2025 - Khóa 50 ĐHCQ - PM - Ðợt 3

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319812 13/12/2025 - 08g30 B2-501 (001 - 045) 45

B2-502 (046 - 052) 7

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Kiều Huyền Trâm)

25C1ENG51319813 13/12/2025 - 08g30 B2-504 (001 - 028) 28

B2-507 (029 - 050) 22

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319814 13/12/2025 - 08g30 B2-507 (001 - 030) 30

B2-508 (031 - 050) 20

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Huỳnh Hồng Huy)

25C1ENG51319815 13/12/2025 - 08g30 B2-503 (001 - 032) 32

B2-504 (033 - 049) 17

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Huỳnh Hồng Huy)

25C1ENG51319830 13/12/2025 - 08g30 B2-512 41

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319831 13/12/2025 - 08g30 B2-508 (001 - 031) 31

B2-511 (032 - 041) 10

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51319832 13/12/2025 - 08g30 B2-511 (001 - 036) 36

B2-512 (037 - 041) 5
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319810
6

12/12/2025 - 06g45 B2-507 44

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319835 12/12/2025 - 06g45 B2-508 44

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319844 12/12/2025 - 06g45 B2-501 44

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319845 12/12/2025 - 06g45 B2-503 44

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Hoàng Phan)

25C1ENG51319847 12/12/2025 - 06g45 B2-511 44

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Phương Chi)

25C1ENG51319883 12/12/2025 - 06g45 B2-512 44

7 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Phương Chi)

25C1ENG51319891 12/12/2025 - 06g45 B2-502 44

8 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Công Minh Tuấn)

25C1ENG51319893 12/12/2025 - 06g45 B2-504 44

9 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319810
4

12/12/2025 - 08g30 B2-511 (001 - 040) 40

B2-512 (041 - 043) 3

10 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319810
7

12/12/2025 - 08g30 B2-501 38

11 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Kim Thùy)

25C1ENG51319810
9

12/12/2025 - 08g30 B2-508 (001 - 037) 37

B2-511 (038 - 043) 6
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

12 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319811
0

12/12/2025 - 08g30 B2-502 (001 - 012) 12

B2-503 (013 - 042) 30

13 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319846 12/12/2025 - 08g30 B2-512 43

14 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Hoàng Phan)

25C1ENG51319848 12/12/2025 - 08g30 B2-503 (001 - 015) 15

B2-504 (016 - 042) 27

15 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319878 12/12/2025 - 08g30 B2-501 (001 - 007) 7

B2-502 (008 - 040) 33

16 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Kiều Huyền Trâm)

25C1ENG51319888 12/12/2025 - 08g30 B2-504 (001 - 018) 18

B2-507 (019 - 043) 25

17 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Kiều Huyền Trâm)

25C1ENG51319899 12/12/2025 - 08g30 B2-507 (001 - 027) 27

B2-508 (028 - 043) 16

18 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319810
2

12/12/2025 - 10g15 B2-508 (001 - 036) 36

B2-511 (037 - 044) 8

19 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319810
5

12/12/2025 - 10g15 B2-512 42

20 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319833 12/12/2025 - 10g15 B2-511 (001 - 038) 38

B2-512 (039 - 042) 4

21 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319836 12/12/2025 - 10g15 B2-503 (001 - 014) 14

B2-504 (015 - 044) 30

22 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Thị Lan Phương)

25C1ENG51319852 12/12/2025 - 10g15 B2-507 (001 - 023) 23

B2-508 (024 - 040) 17
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO) 

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

23 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

25C1ENG51319882 12/12/2025 - 10g15 B2-501 33

24 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Công Minh Tuấn)

25C1ENG51319894 12/12/2025 - 10g15 B2-504 (001 - 015) 15

B2-507 (016 - 044) 29

25 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319895 12/12/2025 - 10g15 B2-502 (001 - 013) 13

B2-503 (014 - 044) 31

26 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319896 12/12/2025 - 10g15 B2-501 (001 - 012) 12

B2-502 (013 - 044) 32

27 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25C1ENG51319810
0

12/12/2025 - 12g15 B2-503 44

28 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319834 12/12/2025 - 12g15 B2-508 45

29 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319841 12/12/2025 - 12g15 B2-502 44

30 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319857 12/12/2025 - 12g15 B2-504 43

31 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319859 12/12/2025 - 12g15 B2-511 44

32 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319866 12/12/2025 - 12g15 B2-501 44

33 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319872 12/12/2025 - 12g15 B2-512 44

34 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Thị Lan Phương)

25C1ENG51319887 12/12/2025 - 12g15 B2-507 45
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)  

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

35 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Thị Thu Trang)

25C1ENG51319810
8

12/12/2025 - 14g00 B2-504 44

36 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Như Quỳnh)

25C1ENG51319837 12/12/2025 - 14g00 B2-503 44

37 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319860 12/12/2025 - 14g00 B2-512 44

38 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319865 12/12/2025 - 14g00 B2-507 44

39 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319869 12/12/2025 - 14g00 B2-511 44

40 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319870 12/12/2025 - 14g00 B2-502 43

41 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319877 12/12/2025 - 14g00 B2-508 44

42 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319879 12/12/2025 - 14g00 B2-501 43

43 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319810
1

12/12/2025 - 15g45 B2-503 44

44 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319842 12/12/2025 - 15g45 B2-511 45

45 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319853 12/12/2025 - 15g45 B2-502 44

46 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319856 12/12/2025 - 15g45 B2-501 44
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)   

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

47 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319871 12/12/2025 - 15g45 B2-512 44

48 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319876 12/12/2025 - 15g45 B2-508 46

49 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25C1ENG51319880 12/12/2025 - 15g45 B2-507 45

50 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Kim Thùy)

25C1ENG51319884 12/12/2025 - 15g45 B2-504 43

51 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319843 13/12/2025 - 10g15 B2-504 43

52 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319849 13/12/2025 - 10g15 B2-503 44

53 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Phan Thị Vân Thanh)

25C1ENG51319861 13/12/2025 - 10g15 B2-511 43

54 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Tấn Lộc)

25C1ENG51319873 13/12/2025 - 10g15 B2-502 44

55 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Hoàng Huy)

25C1ENG51319897 13/12/2025 - 10g15 B2-512 43

56 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Công Minh Tuấn)

25C1ENG51319898 13/12/2025 - 10g15 B2-501 45

57 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Như Quỳnh)

25C1ENG51319838 13/12/2025 - 12g15 B2-508 (001 - 023) 23

B2-511 (024 - 043) 20

58 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25C1ENG51319850 13/12/2025 - 12g15 B2-504 44

Trang  15 / 18Lịch thi HKC2025 - Khóa 50 ĐHCQ - PM - Ðợt 3

KHĐTKT.QT.12.03



NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)    

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

59 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Phan Thị Vân Thanh)

25C1ENG51319862 13/12/2025 - 12g15 B2-507 (001 - 011) 11

B2-508 (012 - 043) 32

60 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319863 13/12/2025 - 12g15 B2-502 44

61 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

25C1ENG51319864 13/12/2025 - 12g15 B2-501 44

62 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Hồ Minh Thắng)

25C1ENG51319875 13/12/2025 - 12g15 B2-503 44

63 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

25C1ENG51319881 13/12/2025 - 12g15 B2-512 33

64 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319839 13/12/2025 - 14g00 B2-512 45

65 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Thị Tuyết Minh)

25C1ENG51319840 13/12/2025 - 14g00 B2-502 44

66 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319851 13/12/2025 - 14g00 B2-503 44

NGÀNH SONG NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ 
TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51319803 13/12/2025 - 12g15 B2-511 (001 - 026) 26

B2-512 (027 - 039) 13
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Lê Hoàng Huy)

25C1ENG51319816 13/12/2025 - 15g45 B2-507 49

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Nguyễn Thảo Trang)

25C1ENG51319817 13/12/2025 - 15g45 B2-511 (001 - 045) 45

B2-512 (046 - 048) 3

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Kiều Huyền Trâm)

25C1ENG51319818 13/12/2025 - 15g45 B2-508 50

NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI 
PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trần Quang Minh)

25C1ENG51319819 13/12/2025 - 14g00 B2-504 45

NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Trương Hồng Ngọc)

25C1ENG51319826 13/12/2025 - 10g15 B2-507 (001 - 053) 53

B2-508 (054 - 064) 11

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh doanh 
(HP2)

 (Tôn Nữ Tùy Anh)

25C1ENG51319827 13/12/2025 - 10g15 B2-508 41
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NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng viết nâng cao 1

 (Trần Quang Minh)

25C1ENG51314201 20/12/2025 - 08g30 B2-503 (001 - 010) 10

B2-504 (011 - 052) 42

2 Kỹ năng viết nâng cao 1

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51314202 20/12/2025 - 08g30 B2-501 (001 - 041) 41

B2-502 (042 - 054) 13

3 Kỹ năng viết nâng cao 1

 (Trần Kim Anh)

25C1ENG51314203 20/12/2025 - 08g30 B2-502 (001 - 027) 27

B2-503 (028 - 057) 30

NGÀNH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM 
VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, 
truyền thông và thiết kế (HP2)

 (Phan Thị Vân Thanh)

25C1ENG51320037 09/12/2025 - 14g00 B2-504 39
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